[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II – TOÁN 6 –NĂM HỌC 2023 – 2024
Phần TNKQ: Chọn đáp án đúng:
Câu 1(0,25đ): Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số? 
	A.  [image: ]
	B. [image: ]
	C.  [image: ]
	D.  [image: ]



Câu 2(0,25đ): Phân số nào sau đây bằng phân số ?
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.  



Câu 3(0,25đ): Phân số đối của phân số ?
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D.  


Câu 4(0,25đ): Hãy chọn cách so sánh đúng ?  
A. [image: ]		      B. [image: ]		C. [image: ]	               D. [image: ]

Câu 5(0,25đ): Hỗn số   được viết dưới dạng phân số ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 6 (0,25đ): Giá trị của tổng [image: ]?
  A. [image: ]               	      B. [image: ]               		C.  -1            	   	D. [image: ]
Câu 7 (0,25đ): Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?
	
A.        
	
B.       
	
C.   	
	
D.  


Câu 8 (0,25đ): Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B ?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. Vô số đường thẳng


Câu 9 (0,25đ): Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC 
	
A. Cắt nhau
B. Song song với nhau.
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung
	[image: ]


Câu 10: Nếu tung đồng xu 12 lần liên tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

A:		B: 		C: 		D: 
Câu 11: Nếu tung đồng xu 17 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 12: Cách viết nào sau đây cho ta phân số?
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 13: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số  ?
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 14: Phân số đối của phân số  là phân số:
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 15: Phân số nghịch đảo của phân số  là phân số:
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 16: Phân số  viết dưới dạng hỗn số là: 
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 17: Trong các phân số sau, phân số có tử số là – 25 , mẫu số là 17 là:
A: 		B: 		C: 		D: 
Câu 18: Cho hình vẽ dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng?
[image: ]
A: Điểm A không thuộc đường thẳng d
B: Điểm B thuộc đường thẳng d
C: Điểm A thuộc đường thẳng d
D: Điểm A không thuộc đường thẳng d, điểm B không thuộc đường thẳng d.
Câu 19: Có bao nhiêu điểm thuộc một đường thẳng a bất kì?
A: Chỉ 1	B: Chỉ 2	C: Chỉ 3	D: Có vô số
Câu 20: Ba điểm gọi là thẳng hàng khi nào?
A: Khi chúng tạo thành một tam giác
B: Khi chúng không tạo thành một tam giác
C: Khi chúng không cùng thuộc một đường thẳng
D: Khi chúng cùng thuộc một đường thẳng
Câu 21: Biểu đồ kép dưới đây biểu diễn số học sinh giỏi hai môn Toán và Ngữ văn của các lớp 6A, 6B, 6C, 6D và 6E 

Câu 21(a): Cho biết số học sinh giỏi văn của lớp 6D là bao nhiêu? 
              A.7                     B.17                         C.14                  D.23	                           
Câu 21(b): Số học sinh giỏi hai môn Toán và Ngữ văn của các lớp 6A, 6B, 6C, 6D và 6E là:



         A.                           B.                             C.                D.133                      
Câu 22: Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Gieo xúc xắc một lần. Mặt xuất hiện của xúc xắc là phần tử của tập hợp nào dưới đây?
A. {1; 6}                  B. {1; 2; 3; 4; 5; 6}		C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}          D. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}   
Câu 23: Nếu gieo một con xúc xắc 32 lần liên tiếp, có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là:
A.                                             B.                      C.                           D.   


Câu 24: Một xạ thủ bắn  viên đạn vào mục tiêu và thấy có viên trúng mục tiêu. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bán trúng mục tiêu” là:




      A.                       B.                            C.                        D.                               
Câu 25: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không là phân số? 

	A.                      B.  [image: ]                     C. [image: ]	                        D. [image: ] 
Câu 26: Số x mà [image: ] là số nào sau đây ?
	A. - 8  
	B. - 12
	C. 8
                           
	D. 12


Câu 27: Hãy chọn cách so sánh đúng ?  




A. 	            B. 		C.                      D. 

Câu 28: Hỗn số   được viết dưới dạng phân số ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 29: Phân số nào sau đây bằng phân số?
	
A.  
	
B.  
	
C. 
	
D.  


Câu 30: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?
A. AB, BC, CA.                                  	B. AB, BC, CA, BA, CB, AC.
C. AA, BC, CA, AB.                                	D. AB, BC, CA, AA, BB, CC.
Phần Tự luận:
Câu 1: Biểu đồ tranh ở dưới cho biết số ô tô bán được của một cửa hàng trong 4 tháng cuối năm
[image: ]
a) Tháng nào cửa hàng bán được nhiều xe nhất? Tháng nào cửa hàng bán được ít xe nhất?
b) Tháng 9 cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe?
c) Tháng 10 cửa hàng bán được nhiều hơn tháng 11 bao nhiêu chiếc xe?
d) Tính tổng số xe cửa hàng bán đưuọc trong 4 tháng cuối năm.
Câu 2: Biểu đồ cột kép ở hình dưới cho biết số mấy sưởi được bán ra trong tháng 12 và tháng 1 của hai cửa hàng.
[image: ]a) Tính tổng số máy sưởi cả hai cửa hàng bán được trong tháng 12
b) Trong tháng 11, cửa hàng 2 bán được nhiều hơn cửa hàng 1 bao nhiêu chiếc máy sưởi?


Câu 3 : Rút gọn phân số




     a)               		  b)  		c)   			d) 


Câu 4: So sánh các  phân số sau:                            		b)   
Câu 5. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể).




a)      		b) 			c)   			d)                         




e)	     g)   	h)  	 i) 



k)   		      m)   		      n) 
Câu 6: Tìm x, biết:




a)  		b)  		c)  	       d) 
Câu 7: Lớp 6A có  học sinh thích bóng rổ,  học sinh thích cầu lông,  học sinh thích cờ vua, số học sinh còn lại thích bóng bàn. Hỏi môn thể thao nào được nhiều bạn lớp 6A thích nhất?
Câu 8: Ba lớp 6A, 6B, 6C có số học sinh bằng nhau. Biết lớp 6A có số học sinh nữ chiếm  số học sinh cả lớp, lớp 6B có số học sinh nữ chiếm  số học sinh cả lớp, lớp 6C có số học sinh nữ chiếm  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất?
Bài 9: Hai người cùng làm chung một công việc. Nếu làm riêng , người thứ nhất mất 3 giờ, người thứ hai mất 4 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm dược mấy phần công việc?
Hết
Số học sinh giỏi Toán và Ngữ văn
Toán	
6A	6B	6C	6D	6E	9	10	15	16	20	Ngữ văn	
6A	6B	6C	6D	6E	7	13	14	17	12	Lớp

Số học sinh
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